
4.4 Danh sách độc giả mượn quá hạn tính đến ngày 06/9/2016
	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                          


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016032806458
	SGK-002369
	Lịch sử 12(SGK12-08)
	Phùng Công Thành
	28/03/2016
	12/04/2016
	147
	

	2
	PMU_2016081707668
	SGK-000455
	Ngữ văn 11(SGK11-06)
	Lê Ngọc Linh
	17/08/2016
	01/09/2016
	5
	

	3
	PMU_2016081707669
	SGK-000454
	Ngữ văn 11(SGK11-06)
	Vũ Hà Long
	17/08/2016
	01/09/2016
	5
	

	4
	PMU_2016032506365
	SGK-000478
	Lịch sử 11(SGK11-08)
	Phùng Công Thành
	25/03/2016
	09/04/2016
	150
	




	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                          


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016040806990
	APK-001236
	Ai hơn ai! (TN-85)
	Hoàng Thế Dương
	08/04/2016
	23/04/2016
	136
	



	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                          


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2015111102689
	APK-002279
	Xuân diệu tác phẩm và lời bình (TH-122)
	Vũ Bích Loan
	11/11/2015
	26/11/2015
	285
	

	2
	PMU_2016051107559
	APK-000011
	Tắt đèn (TVN-07)
	Nguyễn Quỳnh Anh
	11/05/2016
	26/05/2016
	103
	


2 bản ghi. Số kết quả trên một trang:  



	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                          


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016033106636
	APK-000279
	Phù thủy xui xẻo ở biển (TNN-19)
	Nguyễn Cao Quỳnh Trang
	31/03/2016
	15/04/2016
	144
	


1 bản ghi. Số kết quả trên một trang:  

	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                          


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016081607667
	APK-001349
	Pháp sư làm móng ( TN- 174)
	Lê Minh Châu
	16/08/2016
	31/08/2016
	6
	

	2
	PMU_2015111102691
	APK-002250
	Tha thứ cũng là một nghệ thuật (KT-274)
	Cao Danh Linh
	11/11/2015
	26/11/2015
	285
	

	3
	PMU_2015111102662
	APK-001302
	Lời hứa dưới ánh trăng (TN-127)
	Nguyễn Tiến Huy
	11/11/2015
	26/11/2015
	285
	

	4
	PMU_2015111102664
	APK-001389
	Rồng trắng rồng đỏ (NT - 213)
	Chu Công Phong
	11/11/2015
	26/11/2015
	285
	

	5
	PMU_2016081607666
	TVN-000098
	Một nửa của 13 là 8
	Nguyễn Ngọc Phương Linh
	16/08/2016
	31/08/2016
	6
	


5 bản ghi. Số kết quả trên một trang:  






	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                          


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016033106616
	STK-003071
	HD ôn tập TNTHPT (2010-2011) NV12 (V12-11)
	Hoàng Tuấn Tú
	31/03/2016
	15/04/2016
	144
	

	2
	PMU_2016041307091
	APK-002650
	Yousuba 2! (cỏ 4 lá)
	Đặng Quang Minh
	13/04/2016
	28/04/2016
	131
	

	3
	PMU_2016010804245
	STK-005978
	Thác rừng - Miền đất mặt trời - Mảnh đất lắm người nhiều ma
	Lê Ngọc Hải
	08/01/2016
	23/01/2016
	227
	

	4
	PMU_2016010804245
	APK-002737
	Hạnh phúc gia đình số 2/2016
	Lê Ngọc Hải
	08/01/2016
	23/01/2016
	227
	

	5
	PMU_2016010704158
	SNV-000538
	Lịch sử 10 - Sách giáo viên (SGV10-20)
	Ngô Tiến Đạt
	07/01/2016
	22/01/2016
	228
	

	6
	PMU_2016010804246
	STK-005977
	Thác rừng - Miền đất mặt trời - Mảnh đất lắm người nhiều ma
	Nguyễn Cao Mạnh
	08/01/2016
	23/01/2016
	227
	

	7
	PMU_2016010804246
	STK-002055
	Học tốt ngữ văn 10 tập 1+2 (V10-26)
	Nguyễn Cao Mạnh
	08/01/2016
	23/01/2016
	227
	


7 bản ghi. Số kết quả trên một trang:  

	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                          


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016010804258
	STK-002069
	Học tốt ngữ văn 10 tập 1+2 (V10-26)
	Lê Phạm Quốc Hưng
	08/01/2016
	23/01/2016
	227
	

	2
	PMU_2016011204414
	APK-000637
	Một ngày của hoàng hậu (KT-112)
	Trần Diệu Anh
	12/01/2016
	27/01/2016
	223
	

	3
	PMU_2016032806448
	SGK-000182
	Địa lí 10(SGK10-09)
	Cao Thu Hà
	28/03/2016
	12/04/2016
	147
	

	4
	PMU_2016051007520
	APK-001151
	Hãy xem tôi lớn lên như thế nào (TN-46)
	Trần Thu Uyên
	10/05/2016
	25/05/2016
	104
	


4 bản ghi. Số kết quả trên một trang:  

	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                              


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016050907435
	STK-006055
	Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia năm 2016 Môn: Địa lí
	Nguyễn Thùy Trang
	09/05/2016
	08/07/2016
	60
	

	2
	PMU_2016042907306
	SGK-000383
	Vật lí 11(SGK11-03)
	Nguyễn Hồng Ngọc
	29/04/2016
	14/05/2016
	115
	

	3
	PMU_2016080307628
	SGK-002985
	Ngữ văn 12 - Tập 1 (2016)
	Vũ Đức Chiến
	03/08/2016
	18/08/2016
	19
	

	4
	PMU_2016080307632
	SGK-002984
	Ngữ văn 12 - Tập 1 (2016)
	Trần Đức Huy
	03/08/2016
	18/08/2016
	19
	

	5
	PMU_2016080807635
	SGK-002444
	Ngữ văn 12 - Tập 1 (SGK12-15)
	Trịnh Phương Thanh
	08/08/2016
	23/08/2016
	14
	

	6
	PMU_2016080807636
	SGK-002314
	Ngữ văn 12 - Tập 1 (SGK12-15)
	Lưu Thị Phương Thanh
	08/08/2016
	23/08/2016
	14
	


6 bản ghi. Số kết quả trên một trang:  

	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                              


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016041207079
	TVN-000079
	Nếu như không thể nói nếu như
	Đỗ Trần Diệu Linh
	12/04/2016
	27/04/2016
	132
	

	2
	PMU_2016081007642
	SGK-001857
	Bài tập Tiếng Anh 12(SBT12-11)
	Nguyễn Trọng Hiếu
	10/08/2016
	25/08/2016
	12
	

	3
	PMU_2016081907675
	SGK-002331
	Tiếng anh 10 - Tập 1
	Hoàng Huyền Trang
	19/08/2016
	03/09/2016
	3
	

	4
	PMU_2015123003733
	APK-000661
	Tình thương là tài sản vô giá (KT-130)
	Nguyễn Huyền Trang
	30/12/2015
	14/01/2016
	236
	

	5
	PMU_2016081007644
	SGK-003130
	Bài tập Tiếng anh 12 (2016)
	Sầm Xuân Đạt
	10/08/2016
	25/08/2016
	12
	

	6
	PMU_2016081007648
	SGK-003125
	Bài tập Tiếng anh 12 (2016)
	Đỗ Trần Diệu Linh
	10/08/2016
	25/08/2016
	12
	

	7
	PMU_2016080307616
	SGK-002960
	Tiếng Anh 12(2016)
	Đinh Thuỳ Dương
	03/08/2016
	18/08/2016
	19
	

	8
	PMU_2016080307623
	SGK-003021
	Hóa học 12 (2016)
	Trần Đình Huy
	03/08/2016
	18/08/2016
	19
	

	9
	PMU_2016080307618
	STK-005059
	Học tốt TA12 (TA12- 04)
	Nguyễn Tấn Đức
	03/08/2016
	18/08/2016
	19
	

	10
	PMU_2016080307618
	SGK-002404
	Tiếng Anh 12
	Nguyễn Tấn Đức
	03/08/2016
	18/08/2016
	19
	



	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                              


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016081707672
	APK-000854
	Các triều đại VN (TLS-22)
	Bùi Minh Oanh
	17/08/2016
	01/09/2016
	5
	

	2
	PMU_2016081707673
	SGK-002753
	Lịch sử 11 (2016)
	Hồ Minh Anh
	17/08/2016
	01/09/2016
	5
	


2 bản ghi. Số kết quả trên một trang:  


	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                              


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016011404615
	APK-000795
	Đàm thoại tiếng nhật cấp tốc (KT-221)
	Trần Quang Hưng
	14/01/2016
	29/01/2016
	221
	

	2
	PMU_2016032406277
	STK-004374
	Giaỉ bài tập hóa học 11 (H11-11)
	Trần Quang Hưng
	24/03/2016
	08/04/2016
	151
	


2 bản ghi. Số kết quả trên một trang:  




	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                              


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2015100300990
	APK-002383
	Thám tử Sherlock Holmes - Tập 2
	Nghiêm Minh Đức
	03/10/2015
	18/10/2015
	324
	

	2
	PMU_2016051107532
	APK-001323
	Tình yêu con gái (TN-148)
	Nghiêm Minh Đức
	11/05/2016
	26/05/2016
	103
	

	3
	PMU_2016040706948
	APK-002799
	Học trò cười số 10/2016
	Vũ Trung Hiếu
	07/04/2016
	22/04/2016
	137
	

	4
	PMU_2016040706948
	APK-001117
	Chiếc áo tàng hình ( TN - 13)
	Vũ Trung Hiếu
	07/04/2016
	22/04/2016
	137
	

	5
	PMU_2016040106742
	APK-001126
	Con rắn vuông ( TN - 22)
	Nguyễn Đức Thắng
	01/04/2016
	16/04/2016
	143
	

	6
	PMU_2016040106742
	APK-001126
	Con rắn vuông ( TN - 22)
	Nguyễn Đức Thắng
	01/04/2016
	16/04/2016
	143
	

	7
	PMU_2016040106742
	APK-001126
	Con rắn vuông ( TN - 22)
	Nguyễn Đức Thắng
	01/04/2016
	16/04/2016
	143
	

	8
	PMU_2016040106742
	APK-001126
	Con rắn vuông ( TN - 22)
	Nguyễn Đức Thắng
	01/04/2016
	16/04/2016
	143
	


8 bản ghi. Số kết quả trên một trang:  




	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                              


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016030905981
	SGK-000473
	Lịch sử 11(SGK11-08)
	Nguyễn Trọng Tiến
	09/03/2016
	24/03/2016
	166
	

	2
	PMU_2016031106061
	APK-001372
	Naruto ( TN- 196)
	Nguyễn Quang Anh
	11/03/2016
	26/03/2016
	164
	

	3
	PMU_2016032806395
	STK-006012
	Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia năm học 2015-2016 Môn: Lịch Sử
	Nguyễn Trung Nghĩa
	28/03/2016
	26/07/2016
	42
	

	4
	PMU_2016032506374
	STC-000208
	Thông tin cần biết về kì thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016 - Tập 1: Thông tin về kì thi và hướng dẫn đăng ký dự thi
	Nguyễn Đức Huy
	25/03/2016
	23/07/2016
	45
	

	5
	PMU_2016022605703
	TVN-000002
	Em là để yêu
	Nguyễn Quỳnh Anh
	26/02/2016
	12/03/2016
	178
	

	6
	PMU_2016033006565
	SGK-000495
	Lịch sử 11(SGK11-08)
	Nguyễn Quang Anh
	30/03/2016
	14/04/2016
	145
	


6 bản ghi. Số kết quả trên một trang:  

[bookmark: _GoBack]


	Chọn loại thẻ:
	    
	
	Chọn khối:
	      
	
	Chọn lớp:
	                                                                              


Tìm kiếm theo Tên độc giả:  
Kích chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp.
	STT
	Số phiếu mượn
	Số ĐKCB
	Tiêu đề
	Họ và tên
	Ngày cho mượn
	Ngày phải trả
	Số ngày quá hạn
	Ghi chú

	1
	PMU_2016010403871
	APK-002734
	Hoa học trò 1143
	Lý Đức Anh
	04/01/2016
	19/01/2016
	231
	

	2
	PMU_2016022605705
	SGK-000424
	Sinh học 11(SGK11-05)
	Lý Đức Anh
	26/02/2016
	12/03/2016
	178
	

	3
	PMU_2016050907466
	STK-005423
	Ôn luyện thi ĐH-CĐ môn Toán theo chủ đề Tập 1: Đại số và giải tích (ĐS12-133)
	Phạm Ngọc Hiếu
	09/05/2016
	24/05/2016
	105
	

	4
	PMU_2016081007650
	SGK-001854
	Bài tập Tiếng Anh 12(SBT12-11)
	Vũ Thế Nam
	10/08/2016
	25/08/2016
	12
	

	5
	PMU_2015122903668
	SGK-000450
	Ngữ văn 11(SGK11-06)
	Lý Đức Anh
	29/12/2015
	13/01/2016
	237
	

	6
	PMU_2016012104986
	APK-000503
	Thơ tình Xuân Diệu(TH- 105)
	Đỗ Phương Anh
	21/01/2016
	05/02/2016
	214
	

	7
	PMU_2016012104989
	TVN-000004
	Em là để yêu
	Hoàng Vũ Minh Hiếu
	21/01/2016
	05/02/2016
	214
	

	8
	PMU_2016040606879
	SGK-000488
	Lịch sử 11(SGK11-08)
	Nguyễn Đức Khải
	06/04/2016
	21/04/2016
	138
	

	9
	PMU_2016041107050
	SGK-000602
	Giáo dục công dân 11(SGK11-12)
	Bùi Phương Anh
	11/04/2016
	26/04/2016
	133
	

	10
	PMU_2015123103839
	SGK-000462
	Ngữ văn 11 tập2(SGK11-07)
	Phan Huy Công
	31/12/2015
	15/01/2016
	235
	

	11
	PMU_2015123103840
	APK-002572
	101 Truyện cười
	Phan Huy Công
	31/12/2015
	15/01/2016
	235
	

	12
	PMU_2016012905237
	KT-000175
	Những kẻ xuất chúng
	Nguyễn Anh Sơn
	29/01/2016
	13/02/2016
	206
	

	13
	PMU_2016032406320
	TVN-000113
	Cho một tình bạn
	Vũ Hải Ngọc
	24/03/2016
	08/04/2016
	151
	


13 bản ghi. Số kết quả trên một trang:  
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